BẢNG MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
 NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: GDCD – Lớp 6

	Câu
	Mức
	Điểm
	Chuẩn đánh giá
	Ghi chú

	I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM
	

	Câu 1
	Biết
	0.33
	Biết khái niệm giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình
	

	Câu 2
	Biết
	0.33
	Biết khái niệm yêu thương con người
	

	Câu 3
	Biết
	0.33
	Biết được lựa chọn trường hợp sai về truyền thống
	

	Câu 4
	Thông hiểu
	0.33
	Hiểu và lựa chọn đúng ý nghĩa giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ
	

	Câu 5
	Biết
	0.33
	Biết được biểu hiện yêu thương con người
	

	Câu 6
	Biết
	0.33
	Biết được khái niệm siêng năng
	

	Câu 7
	Biết
	0.33
	Biết được khái niệm kiên trì
	

	Câu 8
	Biết
	0.33
	Biết được khái niệm sự thật
	

	Câu 9
	Thông hiểu
	0.33
	Hiểu nội dung đúng về yêu thương con nguời
	

	Câu 10
	Biết
	0.33
	Biết được khái niệm tự lập
	

	Câu 11
	Biết
	0.33
	Biểu hiện đức tính tự lập
	

	Câu 12
	Biết
	0.33
	Biết được biểu hiện của tôn trọng sự thật
	

	Câu 13
	Biết
	0.33
	Biết được khái niệm tiết kiệm
	

	Câu 14
	Thông hiểu
	0.33
	Hiểu và lựa chọn đúng việc làm của đức tính siêng năng, kiên trì
	

	Câu 15
	Biết
	0.33
	Biết được tục ngữ, thành ngữ về tiết kiệm
	

	II/ PHẦN TỰ LUẬN

	Câu 1
	Thông hiểu
	2.0
	Hiểu ý nghĩa của tiết kiệm
	

	Câu 2
	Vận dụng thấp
	2.0
	Vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống
	

	Câu 3
	Vận dụng cao
	1.0
	Vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề
	























  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: GDCD LỚP 6
Năm học: 2023 – 2024
	      Mức độ       

Chủ đề                                                                                                      
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
(3 câu TN: câu 1,3,4)
	- TN: Biết khái niệm giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình
- TN: Biết được lựa chọn trường hợp sai về truyền thống

	- TN: Hiểu và lựa chọn đúng ý nghĩa giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ
	
	
	

	Số câu : 
Số điểm: 
 Tỉ lệ : 
	Số câu: 2
Số điểm: 0,67
	Số câu:1
Số điểm: 0,33
	 
	
	Số câu: 3
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%

	Bài 2: Yêu thương con người
(3 câu TN: câu 2,5,9)
	- TN: Biết khái niệm yêu thương con người
- TN: Biết được biểu hiện yêu thương con người

	- TN: Hiểu đúng nội dung đúng về yêu thương con nguời
	
	
	

	Số câu : 
Số điểm : 
 Tỉ lệ:
	Số câu : 2
Số điểm: 0,67
	 Số câu : 1
Số điểm: 0,33
	 
	 

	Số câu : 3
Số điểm: 1
Tỉ lệ:10%

	Bài 3: Siêng năng, kiên trì
(3 câu TN: 6,7,14)
	- TN: Biết được khái niệm siêng năng
- TN: Biết được khái niệm kiên trì

	- TN: Hiểu và lựa chọn đúng việc làm của đức tính siêng năng, kiên trì
	
	
	

	Số câu : 
Số điểm : 
 Tỉ lệ:
	Số câu : 2
Số điểm: 0,67
	Số câu : 1
Số điểm: 0,33
	 
	 
	Số câu : 3
Số điểm: 1
Tỉ lệ:10%

	Bài 4: Tôn trọng sự thật (2 câu TN: 8,12; 1 câu TL: câu 2)
	- TN: Biết được khái niệm sự thật
- TN: Biết được biểu hiện của tôn trọng sự thật
	
	TL: Vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống
	
	

	Số câu : 
Số điểm : 
 Tỉ lệ:
	Số câu : 2
Số điểm: 0,67
	 
	Số câu : 1
Số điểm:2 
	 
	Số câu : 3
Số điểm: 2,67 
Tỉ lệ:26,7%

	Bài 5: Tự lập (2 câu TN: 10,11)
	- TN: Biết được khái niệm tự lập
- TN: Biểu hiện đức tính tự lập
	
	
	
	

	Số câu : 
Số điểm : 
 Tỉ lệ:
	Số câu : 2
Số điểm: 0,67
	 
	 
	 
	Số câu : 2
Số điểm: 0,67 
Tỉ lệ: 6,7%

	Bài 8: Tiết kiệm
(2 câu TN: 13,15; 2 câu TL: câu 1,3)
	- TN: Biết được khái niệm tiết kiệm
- TN: Biết được tục ngữ, thành ngữ về tiết kiệm
	TL: Hiểu ý nghĩa của tiết kiệm
	
	TL: Vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề
	

	Số câu : 
Số điểm : 
 Tỉ lệ:
	Số câu : 2
Số điểm: 0,67
	Số câu : 1
Số điểm: 2
	 
	Số câu 1
Số điểm: 1
 
	Số câu : 4
Số điểm:  3,67
Tỉ lệ: 36,7%

	Tổng số điểm:
Tỷ lệ:
	Số điểm:4
Tỷ lệ:40%
	Số điểm:3
Tỷ lệ:30%
	Số điểm:2
Tỷ lệ:20%
	Số điểm:1
Tỷ lệ:10%
	Số điểm:10
Tỉ lệ : 100%




























	TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN
Họ và tên: ……………..............................
Lớp: 6/…
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: GDCD 6
Thời gian làm bài: 45 phút
	ĐIỂM



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình được gọi là 
A. gia đình đoàn kết.                                                      B. gia đình hạnh phúc.
C. giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình.                   D. gia đình văn hóa.
Câu 2: Quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn? 
A. Giúp đỡ người khác                                                  B. Yêu thương con người
C. Thương hại người khác                                             D. Thương hại và đồng cảm
Câu 3: Đâu không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? 
A. Truyền thống hiếu học                                               B. Buôn thần, bán thánh
C. Truyền thống yêu nước                                              D. Truyền thống nhân nghĩa
Câu 4: Ý nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 
A. Có thêm kinh nghiệm.                                                B. Có thêm tiền tiết kiệm.                                            
C. Có rất nhiều bạn bè.                                                    D. Không phải lo về việc làm
Câu 5: Đâu là nội dung biểu hiện của lòng yêu thương con người? 
A. Làm những điều mình thích cho người khác.
B. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ.
C. Mục đích sau này được người đó trả ơn.
D. Hi sinh quyền lợi của mình vì người khác.
Câu 6: Sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn là nội dung của đức tính 
A. tự giác                                                                         B. tự trọng 
C. kiên trì                                                                         D. siêng năng 
Câu 7: Quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn, gian khổ là nội dung của đức tính 
A. tự giác                                                                         B. kiên trì 
C. tự trọng                                                                        D. siêng năng 
Câu 8: Những gì có thật trong cuộc sống hiện thực và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống được gọi là 
A. hiện thực.                                                                     B. thực trạng. 
C. sự thật.                                                                         D. cuộc sống. 
Câu 9: Nội dung thể hiện lòng yêu thương con người?
A. Chỉ cần yêu thương những người trong gia đình, dòng họ.
B. Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những điều xấu.
C. Tích cực tham gia hoạt động nuôi dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng.
D. Giúp đỡ người khác và mong người đó trả ơn lại cho mình.
Câu 10: Tự lập là 
A. dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được.
B. tự lập tự làm lấy công việc của mình trong cuộc sống.
C. ỷ lại vào người khác, đặc biệt là dựa vào bố mẹ của mình.
D. đợi bố mẹ nhắc nhở mới làm, không thì thôi.
Câu 11: Biểu hiện nào thể hiện đức tính tự lập? 
A. Thích thể hiện                  B. Nói nhiều                   C. Nhút nhát                  D. Sự tự tin
Câu 12: Biểu hiện của tôn trọng sự thật là 
A. chỉ cần trung thực với cấp trên của mình.                 
B. suy nghĩ và làm theo đúng sự thật.
C. có thể không nói đúng sự thật khi không ai biết.
D. chỉ nói thật trong trường hợp cần thiết.
Câu 13: Biết sử dụng một cách hợp lí, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác gọi là 
A. tiết kiệm                       B. tiết chế                    C. tự chủ                    D. tự lập
Câu 14: Ý kiến nào dưới đây đúng khi nói về tính siêng năng, kiên trì?
A. Làm việc nhà khi được bố mẹ nhắc nhở.                 
B. Nếu gặp bài tập khó thì nên bỏ qua.
C. Siêng năng không giỏi được, chỉ cần thông minh.
D. Siêng năng, kiên trì sẽ giúp thành công trong cuộc sống.
Câu 15: Câu tục ngữ, thành ngữ nói về tiết kiệm là 
A. học, học nữa, học mãi                                           B. có công mài sắt có ngày nên kim
C. tích tiểu thành đại                                                  D. đi một ngày đàng học một sàn khôn
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Ý nghĩa của tiết kiệm? 
Câu 2: (2 điểm) Hoa là một lớp trưởng thẳng thắn. Khi thấy bạn nào trong lớp mắc khuyết điểm, Hoa góp ý riêng với bạn đó và ghi vào sổ tay, báo với cô giáo chủ nhiệm khi bạn đó không cải thiện khuyết điểm đó? Em nhận xét về việc làm của bạn Hoa? 
Câu 3: (1 điểm) Gia đình Lan sống bằng những đồng lương ít ỏi của bố. Mấy hôm nữa là đến sinh nhật Lan, nhóm bạn thân trong lớp gợi ý Lan tổ chức sinh nhật ở nhà hàng cho “sang trọng”. Nếu là Lan, em sẽ làm gì? 
BÀI LÀM
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN GDCD 6

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Chọn câu trả lời đúng nhất:  (Mỗi câu đúng được 0,33 điểm), (3 câu đúng được 1 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	B
	B
	A
	C
	D
	B
	C
	C
	B
	D
	B
	A
	D
	C



[bookmark: _GoBack]II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tiết kiệm giúp chúng ta quý trọng thành quả lao động của bản thân và của người khác; đảm bảo cho cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc và thành công.
Câu 2: (2 điểm) Bạn Hoa là một lớp trưởng thẳng thắn tôn trọng sự thật, gương mẫu, khéo léo với ý muốn giúp các bạn trong lớp khắc phục khuyết điểm, xây dựng tập thể lớp.
Câu 3: (1 điểm) Nếu em là Lan, em sẽ chọn việc tiết kiệm tiền cho gia đình. Bên cạnh đó, khéo léo từ chối gợi ý của các bạn và chia sẻ về kinh tế của gia đình mình để các bạn hiểu, thông cảm. Đồng thời, sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đơn giản, tình cảm và phù hợp lứa tuổi học sinh.
Đối với học sinh thuộc diện khuyết tật:
- Phần Trắc nghiệm : 
+ Chỉ cần trả các câu (1,2,3,5,6,7,8,10,11,12) 
+ Mỗi câu đúng ghi 0,5 điểm.
+ Nếu học sinh trả lời đúng một hay nhiều câu hỏi khác nằm ngoài trong 10 câu qui định trên, thì mỗi câu đúng được ghi 0,5 điểm. Nhưng điểm tổng của phần trắc nghiệm không ghi quá 5,0 điểm.
- Phần Tự luận : Chỉ cần trả lời Câu 1 (5,0 điểm)


	Người duyệt đề
(Ký và ghi rõ họ tên)



	Người ra đề
(Ký và ghi rõ họ tên)


Võ Văn Tuyền





	
	






